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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Tâm lý giao dịch trở lại tích cực khi phần lớn các nhóm ngành giao dịch trong sắc xanh, tuy nhiên sự phân hóa vẫn xuất
hiện và chỉ tập trung ở một vài nhóm ngành như Ngân hàng, Đầu tư công, ...Trạng thái trên khung H1 đang cho tín hiệu
tích cực trở lại tuy nhiên trong ngắn hạn, biên độ dao động của thị trường vẫn nằm trong vùng 126x – 127x điểm.

Trong trường hợp thị trường đi ngang tại đây với khối lượng thấp sẽ phù hợp cho trạng thái mua. Nhà đầu tư lướt sóng
quan sát trạng thái đảo chiều trên khung H1 kết hợp cặp đường MA10/20 để nhận biết tín hiệu mua sớm.

Ưu tiên mua gia tăng tỷ trọng cổ phiếu có trạng thái đồng pha tăng trên khung ngày và tuần.

Mốc hỗ trợ cho xu hướng tăng ngắn hạn của VN-Index là 1250 điểm.
Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1184 - 1198 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 14/02/2025
VNINDEX

1,270.35 +0.27%

HNX

229.52 +0.09%

UPCOM

97.74 +0.97%

DOW JONES

44,711.43 +0.77%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Các nhóm ngành phân hóa”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +3.44 điểm (+0.27%) lên mức 1270.35 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 11.74 nghìn tỷ đồng, tăng +3.9% so với phiên trước. Chỉ số VN30 tăng +2.1 điểm (+0.16%) lên mức 1337.78 điểm với
19 mã tăng, 8 mã giảm và 3 mã tham chiếu.

Thanh khoản biến động không nhiều so với phiên trước song áp lực bán sụt giảm giúp VN-Index kết thúc phiên ở
ngưỡng 1270 điểm. Dòng tiền đã được lan tỏa trên các nhóm ngành khi mà sắc xanh tập trung ở Tài nguyên cơ bản
(+2.76%), Hóa chất (+2.27%), Hàng công nghiệp (+1.05%), Bất động sản (+0.68%). Ngoài ra, khối lượng ghi nhận gia tăng
vượt trội tại nhóm Hóa chất (+120% so với trung bình 5 phiên). Một số cổ phiếu có diễn biến nổi bật gồm TRC tăng trần,
NT2 (+6.5%), CTD (+6.26%), CSV (+5.87%), GEE (5.84%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+0.27%), HNX-Index (+0.09%), UPCOM-Index (+0.97%), VN30
(+0.16%), VNMID (+0.3%), VNSML (+0.61%), VNDIAMOND (-0.31%), VNFINLEAD (+0.49%), VNCOND (-1.52%), VNCONS
(+0.04%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số VN-Index gồm VHM (+0.74 điểm), GVR (+0.67 điểm), CTG (+0.45 điểm) trong khi
đó các cổ phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm FPT (-0.67 điểm), MWG (-0.56 điểm), GAS (-0.22 điểm).

Khối ngoại tiếp đà bán ròng với -232.69 tỷ đồng, trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm VNM (-67.1 tỷ), VPB
(-58.3 tỷ), MWG (-47.87 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm DPM (+43.6 tỷ), MSN (+32.75 tỷ), CSV (+28.72
tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
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Tin tức nổi bật trong ngày 
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 Dự kiến tăng trưởng công suất nguồn điện có thể lên tới 70 - 75% 1
 Tín dụng TPHCM tăng 0.04% trong tháng 1 2
 Kéo dài chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô đến hết năm 2027 3

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
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13/02/2025: Công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 1 tại Mỹ

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,550.00 0.08% 1.61% 0.69%
USD/JPY 154.41 1.26% 0.05% -1.96%
GBP/USD 1.24 0.00% -0.80% 0.00%
EUR/USD 1.04 0.00% 0.00% 0.97%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Đồng USd/Lbs 4.77 1.49% 7.67% 18.07%
Quặng sắt USD/T 107.26 0.88% 1.76% 3.52%
Vàng USD/t.oz 2,931.61 0.88% 2.18% 11.12%
Bạc USD/t.oz 32.37 0.28% 0.19% 9.32%
Thép cuộn cán nóng USD/T 767.00 0.26% 3.37% 8.33%
Gỗ USD/1000 board feet 604.12 -0.16% 5.44% 9.73%
Thép CNY/T 3,204.00 -1.14% -1.66% -1.39%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cao su USD Cents / Kg 200.10 2.30% 3.25% 4.60%
Đường USd/Lbs 20.12 2.08% 3.02% 3.29%
Lúa mì USd/Bu 578.75 0.78% 1.14% 9.35%
Cà phê USd/Lbs 433.37 0.77% 7.45% 35.50%
Lợn hơi USd/Lbs 89.38 -0.08% 3.15% 10.14%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 75.02 -0.21% 0.55% -1.95%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 3.64 1.96% 8.33% 8.66%
Than USD/T 104.50 -0.24% -7.11% -16.13%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 22,612.02 2.09% 4.75% 13.59%
Dow Jones 44,711.43 0.77% -0.36% 5.09%
FTSE 100 8,764.72 -0.49% 1.64% 6.58%
Nikkei 225 39,461.47 1.28% 1.71% -0.27%
S&P 500 6,115.07 1.04% 0.88% 3.97%
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<=
-7%

-7 ~
-5%

-5 ~
-3%

-3 ~
-1%

-1 ~
0%

0% 0 ~
1%

1 ~
3%

3 ~
5%

5 ~
7%

>=7%

3 1
9

70

114

72

92
80

25
14 12

1. Độ rộng thị trường

-2% -1% 0% 1% 2%

Nguyên vật liệu
Công nghiệp

Tài chính
Ngân hàng

Tiện ích Cộng đồng
Dầu khí

Hàng Tiêu dùng
Dược phẩm và Y tế
Dịch vụ Tiêu dùng

Công nghệ Thông tin
Viễn thông

2.49%
0.55%
0.47%

0.33%
0.07%
0.07%
0.05%
0.04%

-0.80%
-1.17%

-1.60%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 13/02/2025

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VHM GVR CTG TCB VIC MBB LPB GEE PLX DCM SAB NVL OCB VTP BCM VNM BSR GAS MWG FPT

0.72
0.63

0.41 0.39
0.30 0.27 0.23 0.19 0.18 0.16

-0.06 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.14 -0.20 -0.20

-0.50
-0.60

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

24/01 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 10/02 11/02 12/02 13/02

535

-5

-835

317

-175 -174 -181

172
62

-24

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

24/01 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 10/02 11/02 12/02 13/02

615

-1,466

-979

-412 -352

-995

-447
-624

-420
-252

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

DPM 43,598 1,210,500

MSN 32,747 475,800

CSV 28,724 644,350

SHS 25,110 1,874,800

GEX 24,794 1,124,612

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VND -30,593 -2,418,900

NLG -41,768 -1,283,600

MWG -47,878 -867,459

VPB -58,315 -3,087,719

VNM -67,118 -1,108,076

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

MBB 32,185 1,411,396

FUEVFVND 20,548 635,900

LPB 13,956 371,000

VIB 13,554 663,749

ACB 12,916 502,799

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

CTG -24,681 -606,500

MWG -41,138 -746,500

OCB -20,757 -1,821,500

SHS -26,800 -2,000,000

TCH -24,721 -1,614,000

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,270.35 0.27% 0.06% -0.20%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 11,705.86 3.77% -12.12% -14.38%
HNX 229.52 0.09% 0.68% -0.17%
HNX GTGD (Tỷ VND) 747.97 7.15% -8.98% -35.49%
Upcom 97.74 0.97% 1.92% 3.53%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 887.24 27.15% 20.36% -18.61%
P/E VNindex (x) 12.59 0.32% 0.56% -5.41%
P/B VNindex (x) 1.63 0.00% 0.62% -3.55%

13/02/2025

NIKKEI 225

39,461.47 +1.28%

DAX

22,612.02 +2.09%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Thị trường tiếp tục duy trì xu hướng tăng trên biểu đồ ngày, tuy nhiên lực tăng có phần hơi ảm đạm khi giá trị giao dịch ở
VN-Index chỉ dưới 12 nghìn tỷ/phiên. Hiện tại, đường giá bám sát trạng thái hướng lên của MA10/20 ngày và vận động đi
ngang quanh kênh trendline phía trên, chỉ báo MACD tiếp tục duy trì trên đường Zero, chỉ báo MFI và Stoch suy yếu cho
thấy thị trường tiếp tục đi ngang kiểm định vùng kháng cự trước khi hướng tới xu hướng tăng tiếp diễn.

Trên các biểu đồ khung nhỏ, khối lượng mua chủ động quay trở lại khiến VN-Index hình thành trạng thái đáy sau cao hơn
đáy trước. Động lượng tích cực của chỉ số cùng đường MA10 cắt lên MA20 trên khung H1 cho thấy VN-Index sẽ đồng pha
tăng với biểu đồ ngày ở phiên tới.

Xét về tổng quan, VN-Index duy trì 3 phiên đi ngang liên tiếp với biên độ hẹp, khối lượng cung bán ra trong xu hướng
giảm dần tại vùng kháng cự cho thấy chỉ số đang tích lũy tích cực. Thị trường duy trì xu hướng tăng trên biểu đồ ngày,
tuần. Trước khi tiến tới trạng thái tăng tiếp diễn lên vùng kháng cự xa hơn, VN-Index sẽ cần kiểm định đủ thời gian và biên
độ tại kênh trendline phía trên. Biên độ dao động trong ngắn hạn của thị trường quanh vùng 126x – 127x điểm.

Mốc hỗ trợ cho xu hướng tăng ngắn hạn của VN-Index là 1250 điểm.
Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1184 - 1198 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (07/02/2025)
 Báo cáo Cập nhật KQKD - BCG
 Báo cáo Cập nhật KQKD - DIG
 Báo cáo Cập nhật KQKD - DXG
 Báo cáo Cập nhật KQKD - FPT
 Báo cáo chiến lược T2/2025

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

GVR 2.43%
VHM 1.97%
PLX 1.57%
VRE 1.52%
TCB 0.97%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

FCM 24.62%
LGL 21.18%
BMC 20.58%
TMT 19.49%
TCL 14.72%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

NT2 6.50%
CTD 6.26%
DPM 4.74%
DCM 3.86%
PAN 3.38%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

MWG -2.84%
FPT -1.31%
GAS -0.60%
BCM -0.57%
VNM -0.49%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CVT -5.69%
TCR -5.49%
CTF -3.94%
HVX -3.75%
DHM -3.73%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

BVH 6.04%
PLX 5.26%
TCB 5.06%
LPB 5.01%
STB 4.16%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CTF -12.44%
GIL -11.02%
AGM -8.09%
SHI -7.06%
VDP -6.06%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CTD 12.64%
SAM 6.95%
NT2 6.77%
BIC 6.69%
VCG 5.58%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

MWG -7.74%
HPG -3.36%
SAB -2.64%
BCM -2.37%
FPT -2.19%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PSH -3.11%
VTP -2.11%
NLG -1.97%
NVL -1.53%
BSR -1.49%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

NLG -7.31%
HSG -6.98%
DXG -6.80%
VTP -5.63%
NKG -4.93%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
VN30

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SC5 6.99%
TRC 6.99%
UIC 6.92%
BMC 6.86%
SFG 6.86%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 EU sẽ chuyển sang chu kỳ thanh toán T+1 vào năm 2027
 Đồng yen tiếp tục chuỗi phiên mất giá do lo ngại về chính sách thuế quan của Mỹ
 CPI tháng 1 tăng nóng, Fed có thêm động lực giữ nguyên lãi suất

https://vneconomy.vn/du-kien-tang-truong-cong-suat-nguon-dien-co-the-len-toi-70-75.htm
https://vietstock.vn/2025/02/tin-dung-tphcm-tang-004-trong-thang-1-757-1271442.htm
https://kinhtechungkhoan.vn/keo-dai-chuong-trinh-uu-dai-thue-cong-nghiep-ho-tro-o-to-den-het-nam-2027-276132.html
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/02/Weekly_Highlights_250207.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/02/BCG_250210_Note.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/02/DIG_250212_Note.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/02/DXG_250212_Note.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/02/FPT_250213_Note.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/02/202502-BCCL-Thang-2.pdf
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/eu-se-chuyen-sang-chu-ky-thanh-toan-t1-vao-nam-2027-post363291.html
https://vietstock.vn/2025/02/dong-yen-tiep-tuc-chuoi-phien-mat-gia-do-lo-ngai-ve-chinh-sach-thue-quan-cua-my-772-1271447.htm
https://vietnambiz.vn/cpi-thang-1-tang-nong-fed-co-them-dong-luc-giu-nguyen-lai-suat-2025212204545113.htm

